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     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    THÀNH PHỐ BÀ RỊA                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                  
  

   Số: 09/2021/QĐST-VDS                            Bà Rịa, ngày 12 tháng 10 năm 2021 

    
 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
  

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Lê Hoàng Anh 

Thư ký phiên họp: Bà Phùng Nữ Lệ Chi – Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Bà Rịa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa tham gia phiên họp: 

Bà Phạm Thị Lý– Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại phòng họp trụ sở Toà án nhân dân thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc 

dân sự thụ lý số 160/2020/TLST-VDS ngày 13/10/2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự số 05/2021/QĐST-VDS ngày 14/6/2021; Quyết định hoãn 

phiên họp số 02/2021/QĐST-VDS ngày 30/6/2021; Thông báo về việc mở lại phiên 

họp số 04/TB-TA ngày 01/10/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, gồm 

những người tham gia tố tụng sau đây:  

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

+ Ông Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1976; HKTT: phường N, quận M, thành 

phố Hồ Chí Minh. (Có đơn xin vắng mặt) 

- Người bị yêu cầu quyết việc dân sự: 

+ Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1928; HKTT: khu phố K, phường L, thành phố 

B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Đỗ Ngọc H, sinh năm 1965; HKTT: khu phố K, phường L, thành phố 

B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Vắng mặt) 
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                                NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

- Theo đơn yêu cầu, bản tự khai của người yêu cầu ông Nguyễn Ngọc T có 

tại hồ sơ, nội dung như sau: 

Bà Nguyễn Thị S và ông Đỗ Ngọc T1 (sinh năm 1916, chết năm 2003) là 

ông bà ngoại của ông Nguyễn Ngọc T. Bà S ông T1 có một người con gái là bà Đỗ 

Lệ T (sinh năm 1958, chết năm 2018), bà T chung sống có đăng ký kết hôn với ông 

Nguyễn Ngọc A và đã ly hôn vào năm 2004. Vợ chồng bà T có một người con duy 

nhất là ông Nguyễn Ngọc T. Ông Đỗ Ngọc H không phải là con của vợ chồng bà S, 

mà là con của người chị gái ruột bà S. 

Năm 2012 giữa ông Nguyễn Phú S và bà Đỗ Lệ T có xảy ra tranh chấp hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất số K tờ bản đồ K1 

diện tích 961,2 m2, căn nhà và tài sản gắn liền với đất; đất đã được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Đỗ Lệ T. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, năm 2018 bà T chết. Bà Nguyễn Thị S, ông 

Nguyễn Ngọc T là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của bà T. Tại bản án số 

H1/2019/DSPT ngày 13/6/2019 Tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã 

tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa ông S và bà T đối với thửa đất K. Bà S, 

ông T được thừa kế thửa đất nói trên. Nếu có tranh chấp về thừa kế thì được giải 

quyết bằng vụ án khác theo quy định của pháp luật (đến thời điểm hiện nay bà S, 

ông H đang ở trên thửa đất này).  

Do bà Nguyễn Thị S đã cao tuổi, không còn minh mẫn và nhận thức mọi việc 

xung quanh. Nên sinh hoạt hàng ngày của bà S phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của 

ông Đỗ Ngọc H. Phía ông T muốn đến gặp, thăm nom chăm sóc, giải quyết công 

việc liên quan nhưng gia đình ông H không đồng ý, nên ông T bị hạn chế rất nhiều.  

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp hợp pháp của các bên gồm ông T, bà S, ông 

H liên quan đến các tranh chấp đang được giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố 

B. Nay ông Nguyễn Ngọc T yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị S mất năng 

lực hành vi dân sự, xác định người giám hộ theo quy định. 

Khi giải quyết vụ việc, ông Nguyễn Ngọc T đề nghị Tòa án tiến hành trưng 

cầu giám định pháp y tâm thần để xác định năng lực hành vi dân sự của bà S.     

- Trong quá trình giải quyết vụ việc, ông Đỗ Ngọc H có ý kiến trình bày: 

Về mối quan hệ gia đình, ông H khẳng định cha mẹ của ông là bà Nguyễn 

Thị S và ông Đỗ Ngọc T1 có hai người con là bà Đỗ Lệ T (chết năm 2018) và ông 

H. Hiện nay ông H đang nuôi dưỡng, chăm sóc bà S do già yếu, theo yêu cầu của 

ông T về việc đề nghị trưng cầu giám định đối với bà S để giải quyết việc dân sự 

thì ông đồng ý, tuy nhiên ông đề nghị tiến hành việc giám định tại chỗ vì lý do sức 

khỏe của bà S và ông hợp tác trong quá trình giám định.  
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- Tòa án đã tiến hành giám định theo yêu cầu: 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số K2/KLGĐ ngày 

08/01/2021 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh kết 

luận: Về y học: Sa sút tâm thần tuổi già (F03-ICD10). Về khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố B phát biểu ý kiến: Thẩm phán 

giải quyết vụ việc theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, qua yêu cầu của 

ông Nguyễn Ngọc T và các chứng cứ kèm theo. Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu 

của ông T, tuyên bố bà Nguyễn Thị S mất năng lực hành vi dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và Đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa nhận định: 

 [1] Về quan hệ yêu cầu và thẩm quyền giải quyết của Tòa án:  

Đây là việc đương sự yêu cầu Tòa án tuyên bố Nguyễn Thị S, sinh năm 

1928; Có hộ khẩu thường trú tại: khu phố K, phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu mất năng lực hành vi dân sự, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố B theo quy định tại khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; khoản 2 

Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

[2] Xét nội dung yêu cầu của đương sự: 

Về quan hệ nhân thân: Ông Nguyễn Ngọc T là con của bà Đỗ Lệ T (chết năm 

2018) và là cháu ngoại của bà Nguyễn Thị S và ông Đỗ Ngọc T1 (chết năm 2003). 

Vợ chồng bà S ông T1 có hai người con là bà Đỗ Lệ T và ông Đỗ Ngọc H (BL 19, 

46, 77).  

Hiện nay bà S đã già yếu, sống cùng và được ông H chăm sóc tại nhà. Để xác 

định năng lực hành vi dân sự của bà S và cũng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp 

của các bên đương sự trong các các quan hệ pháp luật. Xét đơn yêu cầu của ông 

Nguyễn Ngọc T, Tòa án đã tiến hành trưng cầu giám định đối với bà S để có cơ sở 

giải quyết vụ việc.  

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần số K2/KLGĐ ngày 08/01/2021 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thành phố Hồ Chí Minh kết luận bà Nguyễn 

Thị S. Về y học: Sa sút tâm thần tuổi già (F03-ICD10). Về khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi: Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.  

Do đó, có đủ căn cứ để xác định bà Nguyễn Thị S mất năng lực hành vi dân 

sự, yêu cầu của ông T là phù hợp quy định của pháp luật nên chấp nhận và xác định 

ông Đỗ Ngọc H là người giám hộ cho bà S. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 27; khoản 2 Điều 35; khoản 2 Điều 39; Điều 378 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015;  

Căn cứ các Điều 22, 46, 47, 53 Bộ luật dân sự năm 2015.  

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc T: 

Tuyên bố Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1928; Hộ khẩu thường trú: khu phố K, 

phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mất năng lực hành vi dân sự. 

Người giám hộ của bà Nguyễn Thị S là ông Đỗ Ngọc H, sinh năm 1965; Hộ 

khẩu thường trú: khu phố K, phường L, thành phố B, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Ngọc T nộp 300.000đ 

(Bai trăm nghìn đồng) lệ phí nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã 

nộp theo biên lai số 0002947 ngày 12/10/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố B, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ông T đã nộp xong. 

3. Về chi phí giám định: Ông Nguyễn Ngọc T phải chịu và đã nộp đủ. 

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, Người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 ngày; Viện kiểm sát cùng cấp 

có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày; Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có 

quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 
  

             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Nơi nhận:  

- VKSND Tp. B; 

- THADS Tp. B;                                                                           (đã ký) 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự.                                                                       

 

 Lê Hoàng Anh 


